Phụ lục 4 
DANH SÁCH THIẾT BỊ BẢO TRÌ NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo ngày 11/9/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh)

· 
	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	MÃ SỐ THIẾT BỊ
	NƠI ĐẶT
	GHI CHÚ

	1. 
	Hệ thống Sắc ký lỏng cao áp SHIMADZU LC-20AD
(S/N: L20104923208)
	TB.16/HL
	P. MỸ PHẨM
	Cơ sở 4

	2. 
	Hệ thống Sắc ký lỏng cao áp SHIMADZU LC-2030C 3Dplus
(S/N: L21455611011)
	TB.22/HL
	P. MỸ PHẨM
	Cơ sở 4

	3. 
	Máy Quang phổ SHIMADZU UV-1800 (S/N: A1454805032)
	TB.06/HL
	P. MP
	Cơ sở 4

	4. 
	Máy đo độ hòa tan tự đông UDT-814 (S/N: 1122968048)
	TB.24/HL
	P. MP
	Cơ sở 4

	5. 
	Nồi hấp tiệt trùng HICLAVE HV 110 (S/N: 30516041699)
	TB.21/ĐD
	P. MP
	Cơ sở 4

	6. 
	Máy tan rã PTZ Auto 3 (S/N: 20230)
	TB.23/ĐD
	P. MP
	Cơ sở 4


Ghi chú: Cơ sở 4: 170 BA Cu, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
                                                                                              
	
	




	
